
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

MSV Họ tên Ngày sinh  Học phí  Miễn/ giảm 
 Học phí phải 

nộp 
 Đã nộp  Còn nợ Lop

QH-2009-E
9050291 Ngô Thị Diệu Linh 21/07/1991 2.310.000      -                   2.310.000      -                   2.310.000      QH-2009-E QTKD

9050326 Bùi Kim Xuyến 08/11/1991 2.310.000      -                   2.310.000      -                   2.310.000      QH-2009-E QTKD

9050148 Phan Thị Thuỳ Dung 19/08/1991 925.000          -                   925.000          -                   925.000          QH-2009-E TCNH

9050172 Đặng Ngọc Hưng 11/11/1991 705.000          -                   705.000          -                   705.000          QH-2009-E TCNH

QH-2010-E
10050553 Nguyễn Bá Quyền 25/12/1992 840.000          -                   840.000          -                   840.000          QH-2010-E KTCT

10050501 Trần Ngọc Huy 22/01/1990 3.630.000      -                   3.630.000      -                   3.630.000      QH-2010-E KTĐN

10053194 Vũ Quỳnh Mai 02/04/1991 1.680.000      -                   1.680.000      -                   1.680.000      QH-2010-E KTĐN-LK

10050310 Nguyễn Thị Thanh Nga 17/10/1992 555.000          -                   555.000          -                   555.000          QH-2010-E KTPT

10050056 Đoàn Trung Kiên 20/05/1992 555.000          -                   555.000          -                   555.000          QH-2010-E TCNH

10050111 Trần Văn Thắng 11/04/1992 1.765.000      -                   1.765.000      -                   1.765.000      QH-2010-E TCNH

10050508 Vi Thị Nhật Lệ 15/05/1991 2.235.000      -                   2.235.000      -                   2.235.000      QH-2010-E TCNH

10050536 Lê Minh Đức 20/05/1991 2.325.000      -                   2.325.000      -                   2.325.000      QH-2010-E TCNH

10053225 Trương Thuỳ An 26/09/1991 2.520.000      -                   2.520.000      -                   2.520.000      QH-2010-E TCNH-LK

QH-2011-E
11050138 Đinh Thiện Phước 23/08/1993 2.550.000      -                   2.550.000      -                   2.550.000      QH-2011-E KETOAN

11050181 Nguyễn Ngọc Tiến 19/02/1993 5.950.000      -                   5.950.000      -                   5.950.000      QH-2011-E KINHTE

11050238 Lê Ngọc Anh 26/08/1993 4.270.000      -                   4.270.000      -                   4.270.000      QH-2011-E KINHTE

11053065 Vũ Linh Giang 02/01/1991 840.000          -                   840.000          -                   840.000          QH-2011-E KTĐN-LK

11050402 Trần Hồng Nhung 24/02/1993 145.000          -                   145.000          -                   145.000          QH-2011-E KTPT

11050417 Nguyễn Thị Thanh Mai 22/12/1993 2.775.000      -                   2.775.000      -                   2.775.000      QH-2011-E KTQT

11050379 Trần Hà Uyên 09/01/1993 2.920.000      -                   2.920.000      -                   2.920.000      QH-2011-E KTQT-CLC

11050007 Nguyễn Vân Anh 21/03/1993 1.160.000      580.000          580.000          -                   580.000          QH-2011-E QTKD

11053243 Trần Thị Thúy Hà 19/11/1992 2.240.000      -                   2.240.000      -                   2.240.000      QH-2011-E TCNH-LK

QH-2012-E
12050597 Nguyễn Anh Vũ 11/11/1994 5.175.000      -                   5.175.000      -                   5.175.000      QH-2012-E KETOAN

12050299 Nguyễn Như Ngọc 09/07/1994 4.235.000      -                   4.235.000      -                   4.235.000      QH-2012-E KTPT

12050455 Đinh Ngọc Sơn 24/04/1993 560.000          -                   560.000          -                   560.000          QH-2012-E KTPT

12050495 Cầm Thị Nga 05/07/1993 4.185.000      1.665.000      2.520.000      -                   2.520.000      QH-2012-E KTPT

12050497 Bùi Thị Thu Hà 28/01/1993 4.590.000      -                   4.590.000      -                   4.590.000      QH-2012-E KTPT

12050527 Nguyễn Hồng Hoàn 05/07/1993 3.700.000      -                   3.700.000      -                   3.700.000      QH-2012-E KTPT

12050557 Ngô Thị Tú Linh 12/04/1994 4.850.000      -                   4.850.000      -                   4.850.000      QH-2012-E KTPT

12050642 Nguyễn Khánh Huyền 30/12/1994 3.210.000      -                   3.210.000      -                   3.210.000      QH-2012-E KTPT

12050678 Cao Thành Quảng 18/08/1993 2.285.000      -                   2.285.000      -                   2.285.000      QH-2012-E KTPT

12050558 Vũ Văn Thắng 10/07/1994 3.865.000      -                   3.865.000      -                   3.865.000      QH-2012-E TCNH

12050703 Lưu Minh Khôi 14/12/1993 3.205.000      -                   3.205.000      -                   3.205.000      QH-2012-E TCNH

QH-2013-E
13050279 Nguyễn Thị Hà 30/10/1995 3.090.000      -                   3.090.000      -                   3.090.000      QH-2013-E KETOAN

13050026 Hoàng Hoài Nam 03/08/1995 3.645.000      -                   3.645.000      -                   3.645.000      QH-2013-E KINHTE

13050031 Lê Văn Ninh 06/05/1994 1.645.000      -                   1.645.000      -                   1.645.000      QH-2013-E KINHTE

13050036 Trương Thị Quỳnh 17/12/1994 3.880.000      -                   3.880.000      -                   3.880.000      QH-2013-E KINHTE

13050049 Nại Văn Vũ 14/08/1992 3.645.000      -                   3.645.000      -                   3.645.000      QH-2013-E KINHTE

13050500 Trần Thị Thúy An 20/08/1995 3.990.000      -                   3.990.000      -                   3.990.000      QH-2013-E KINHTE

13050075 Trần Thị Hồng Ngọc 16/06/1995 3.025.000      -                   3.025.000      -                   3.025.000      QH-2013-E KTPT

13050617 Ninh Thế Vũ 20/06/1995 1.280.000      -                   1.280.000      -                   1.280.000      QH-2013-E KTPT

13050629 Lâm Vĩnh Hiển 24/10/1995 2.805.000      -                   2.805.000      -                   2.805.000      QH-2013-E KTPT

13050716 Vũ Ngân Giang 31/07/1995 2.765.000      -                   2.765.000      -                   2.765.000      QH-2013-E KTPT

13050729 Trần Thị Phượng 26/01/1995 3.805.000      -                   3.805.000      -                   3.805.000      QH-2013-E KTPT

13050736 Nguyễn Hoàng Thịnh 23/05/1994 3.230.000      -                   3.230.000      -                   3.230.000      QH-2013-E KTPT

11000872 Nguyễn Thị Duyên 16/06/1993 1.960.000      -                   1.960.000      -                   1.960.000      QH-2013-E KTPT-TN

13050161 Nguyễn Thị Nhạn 09/12/1995 2.655.000      -                   2.655.000      -                   2.655.000      QH-2013-E KTQT

13050139 Ngô Thị Linh 02/02/1995 1.980.000      -                   1.980.000      -                   1.980.000      QH-2013-E KTQT-CLC

13050169 Đinh Khánh Phương 06/10/1995 2.535.000      -                   2.535.000      -                   2.535.000      QH-2013-E KTQT-CLC

11040026 Ngô Đỗ Trâm Anh 25/12/1993 5.040.000      -                   5.040.000      -                   5.040.000      QH-2013-E KTQT-NN

11040335 Trần Thị Thanh Hoa 29/04/1993 1.680.000      -                   1.680.000      -                   1.680.000      QH-2013-E KTQT-NN

11040468 Bùi Thị Hường 06/12/1993 1.680.000      -                   1.680.000      -                   1.680.000      QH-2013-E KTQT-NN

11041043 Hồ Thị Tìm 15/02/1993 2.520.000      -                   2.520.000      -                   2.520.000      QH-2013-E KTQT-NN

11041331 Trần Thị Thùy Liên 29/03/1993 840.000          -                   840.000          -                   840.000          QH-2013-E KTQT-NN

11041443 Nguyễn Thị Cẩm Tú 29/09/1993 3.360.000      -                   3.360.000      -                   3.360.000      QH-2013-E KTQT-NN

12041451 Đặng Thị Ngọc Linh 05/06/1994 560.000          -                   560.000          -                   560.000          QH-2013-E KTQT-NN

13050358 Nguyễn Thị Thu Hà 23/09/1995 7.100.000      -                   7.100.000      -                   7.100.000      QH-2013-E QTKD

13050362 Phạm Thị Thanh Hằng 26/12/1995 6.400.000      -                   6.400.000      -                   6.400.000      QH-2013-E QTKD

13050363 Nguyễn Hồng Hạnh 20/08/1995 7.390.000      -                   7.390.000      -                   7.390.000      QH-2013-E QTKD

13050367 Nguyễn Việt Hùng 15/04/1995 1.450.000      -                   1.450.000      -                   1.450.000      QH-2013-E QTKD

13050379 Lê Thị Trà My 29/12/1995 6.545.000      -                   6.545.000      -                   6.545.000      QH-2013-E QTKD

13050395 Nguyễn Văn Thành 29/07/1993 1.160.000      -                   1.160.000      -                   1.160.000      QH-2013-E QTKD

13050206 Lê Thị Linh Chi 03/02/1995 2.615.000      -                   2.615.000      -                   2.615.000      QH-2013-E TCNH

13050212 Nguyễn Đức Du 23/01/1995 2.245.000      -                   2.245.000      -                   2.245.000      QH-2013-E TCNH

13050215 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 25/08/1995 5.060.000      -                   5.060.000      -                   5.060.000      QH-2013-E TCNH
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MSV Họ tên Ngày sinh  Học phí  Miễn/ giảm 
 Học phí phải 

nộp 
 Đã nộp  Còn nợ Lop

10066015 Lê Thị Thùy Dương 28/06/1992 5.880.000      -                   5.880.000      -                   5.880.000      QH-2013-E TCNH-LUẬT

11040451 Nguyễn Thị Hương 23/08/1992 2.520.000      -                   2.520.000      -                   2.520.000      QH-2013-E TCNH-NN

11040548 Nguyễn Diệu Linh 23/07/1993 840.000          -                   840.000          -                   840.000          QH-2013-E TCNH-NN

12040722 Nguyễn Thị Oanh 20/09/1994 840.000          -                   840.000          -                   840.000          QH-2013-E TCNH-NN

QH-2014-E
14050591 Nguyễn Minh Tâm 18/11/1996 1.595.000      -                   1.595.000      -                   1.595.000      QH-2014-E ĐCQT-QTKD

14050045 Nguyễn Thị Hằng 10/04/1996 2.680.000      -                   2.680.000      -                   2.680.000      QH-2014-E KETOAN

14050224 Trần Thanh Nhàn 07/09/1996 1.545.000      -                   1.545.000      -                   1.545.000      QH-2014-E KETOAN

12060069 Phạm Ngọc Khánh 27/08/1994 1.960.000      -                   1.960.000      -                   1.960.000      QH-2014-E KINHTE-LUẬT

14050570 Đỗ Thị Mỹ Linh 05/04/1996 2.615.000      -                   2.615.000      -                   2.615.000      QH-2014-E KTPT

14050585 Phạm Thị Phương 26/10/1996 2.615.000      -                   2.615.000      -                   2.615.000      QH-2014-E KTPT

14050654 Nguyễn Thị Mỹ Anh 19/10/1996 2.035.000      -                   2.035.000      -                   2.035.000      QH-2014-E KTPT

14050676 Nguyễn Trà My 19/01/1996 2.035.000      -                   2.035.000      -                   2.035.000      QH-2014-E KTPT

12040923 Nguyễn Hoài Thu 23/01/1994 1.400.000      -                   1.400.000      -                   1.400.000      QH-2014-E KTQT-NN

12041218 Lê Diệu Hoa 27/12/1994 2.240.000      -                   2.240.000      -                   2.240.000      QH-2014-E KTQT-NN

13040193 Lê Thị Thu Hằng 29/12/1994 560.000          -                   560.000          -                   560.000          QH-2014-E KTQT-NN

13040314 Ngô Thị Thanh Hương 16/01/1995 1.400.000      -                   1.400.000      -                   1.400.000      QH-2014-E KTQT-NN

13040399 Nguyễn Khánh Linh 30/08/1995 1.400.000      -                   1.400.000      -                   1.400.000      QH-2014-E KTQT-NN

13040559 Phạm Thị Yến Nhi 03/06/1995 1.400.000      -                   1.400.000      -                   1.400.000      QH-2014-E KTQT-NN

13040594 Ngô Hà Phương 17/06/1995 1.400.000      -                   1.400.000      -                   1.400.000      QH-2014-E KTQT-NN

13040909 Nghiêm Thị Vân Anh 23/02/1995 840.000          -                   840.000          -                   840.000          QH-2014-E KTQT-NN

13040914 Nguyễn Minh Chi 17/08/1995 840.000          -                   840.000          -                   840.000          QH-2014-E KTQT-NN

13041021 Lê Thị Thanh Thủy 19/05/1995 840.000          -                   840.000          -                   840.000          QH-2014-E KTQT-NN

13041085 Bùi Thị Hoài Anh 13/01/1995 1.400.000      -                   1.400.000      -                   1.400.000      QH-2014-E KTQT-NN

14050325 Lê Thái Nhật 15/02/1996 2.535.000      -                   2.535.000      -                   2.535.000      QH-2014-E QTKD-CQ

14050506 Vi Nhân Sinh 13/04/1995 2.535.000      -                   2.535.000      -                   2.535.000      QH-2014-E QTKD-CQ

14050047 Nguyễn Thị Hằng 14/04/1995 2.100.000      -                   2.100.000      -                   2.100.000      QH-2014-E TCNH

14050722 Khổng Mỹ Linh 09/02/1996 2.100.000      -                   2.100.000      -                   2.100.000      QH-2014-E TCNH

14050733 Lê Phương Thảo 27/11/1996 2.680.000      -                   2.680.000      -                   2.680.000      QH-2014-E TCNH

13061571 Lê Trung Hiếu 07/06/1995 1.960.000      -                   1.960.000      -                   1.960.000      QH-2014-E TCNH-LUẬT

11041181 Lê Hải Yến 12/11/1993 1.400.000      -                   1.400.000      -                   1.400.000      QH-2014-E TCNH-NN

13041301 Lê Thị Anh Tú 08/05/1993 1.400.000      -                   1.400.000      -                   1.400.000      QH-2014-E TCNH-NN

PL04- DS chua thu HP (Kèm CV5079) Trang: 2 / 2



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

MSV Họ tên Ngày sinh  Học phí  Miễn/ giảm 
 Học phí phải 

nộp 
 Đã nộp  Còn nợ Lop

QH-2009-E
9050291 Ngô Thị Diệu Linh 21/07/1991 2.310.000      -                   2.310.000      -                   2.310.000      QH-2009-E QTKD

9050326 Bùi Kim Xuyến 08/11/1991 2.310.000      -                   2.310.000      -                   2.310.000      QH-2009-E QTKD

9050148 Phan Thị Thuỳ Dung 19/08/1991 925.000          -                   925.000          -                   925.000          QH-2009-E TCNH

9050172 Đặng Ngọc Hưng 11/11/1991 705.000          -                   705.000          -                   705.000          QH-2009-E TCNH

QH-2010-E
10050553 Nguyễn Bá Quyền 25/12/1992 840.000          -                   840.000          -                   840.000          QH-2010-E KTCT

10050501 Trần Ngọc Huy 22/01/1990 3.630.000      -                   3.630.000      -                   3.630.000      QH-2010-E KTĐN

10053194 Vũ Quỳnh Mai 02/04/1991 1.680.000      -                   1.680.000      -                   1.680.000      QH-2010-E KTĐN-LK

10050310 Nguyễn Thị Thanh Nga 17/10/1992 555.000          -                   555.000          -                   555.000          QH-2010-E KTPT

10050056 Đoàn Trung Kiên 20/05/1992 555.000          -                   555.000          -                   555.000          QH-2010-E TCNH

10050111 Trần Văn Thắng 11/04/1992 1.765.000      -                   1.765.000      -                   1.765.000      QH-2010-E TCNH

10050508 Vi Thị Nhật Lệ 15/05/1991 2.235.000      -                   2.235.000      -                   2.235.000      QH-2010-E TCNH

10050536 Lê Minh Đức 20/05/1991 2.325.000      -                   2.325.000      -                   2.325.000      QH-2010-E TCNH

10053225 Trương Thuỳ An 26/09/1991 2.520.000      -                   2.520.000      -                   2.520.000      QH-2010-E TCNH-LK

QH-2011-E
11050138 Đinh Thiện Phước 23/08/1993 2.550.000      -                   2.550.000      -                   2.550.000      QH-2011-E KETOAN

11050181 Nguyễn Ngọc Tiến 19/02/1993 5.950.000      -                   5.950.000      -                   5.950.000      QH-2011-E KINHTE

11050238 Lê Ngọc Anh 26/08/1993 4.270.000      -                   4.270.000      -                   4.270.000      QH-2011-E KINHTE

11053065 Vũ Linh Giang 02/01/1991 840.000          -                   840.000          -                   840.000          QH-2011-E KTĐN-LK

11050402 Trần Hồng Nhung 24/02/1993 145.000          -                   145.000          -                   145.000          QH-2011-E KTPT

11050417 Nguyễn Thị Thanh Mai 22/12/1993 2.775.000      -                   2.775.000      -                   2.775.000      QH-2011-E KTQT

11050379 Trần Hà Uyên 09/01/1993 2.920.000      -                   2.920.000      -                   2.920.000      QH-2011-E KTQT-CLC

11050007 Nguyễn Vân Anh 21/03/1993 1.160.000      580.000          580.000          -                   580.000          QH-2011-E QTKD

11053243 Trần Thị Thúy Hà 19/11/1992 2.240.000      -                   2.240.000      -                   2.240.000      QH-2011-E TCNH-LK

QH-2012-E
12050597 Nguyễn Anh Vũ 11/11/1994 5.175.000      -                   5.175.000      -                   5.175.000      QH-2012-E KETOAN

12050299 Nguyễn Như Ngọc 09/07/1994 4.235.000      -                   4.235.000      -                   4.235.000      QH-2012-E KTPT

12050455 Đinh Ngọc Sơn 24/04/1993 560.000          -                   560.000          -                   560.000          QH-2012-E KTPT

12050495 Cầm Thị Nga 05/07/1993 4.185.000      1.665.000      2.520.000      -                   2.520.000      QH-2012-E KTPT

12050497 Bùi Thị Thu Hà 28/01/1993 4.590.000      -                   4.590.000      -                   4.590.000      QH-2012-E KTPT

12050527 Nguyễn Hồng Hoàn 05/07/1993 3.700.000      -                   3.700.000      -                   3.700.000      QH-2012-E KTPT

12050557 Ngô Thị Tú Linh 12/04/1994 4.850.000      -                   4.850.000      -                   4.850.000      QH-2012-E KTPT

12050642 Nguyễn Khánh Huyền 30/12/1994 3.210.000      -                   3.210.000      -                   3.210.000      QH-2012-E KTPT

12050678 Cao Thành Quảng 18/08/1993 2.285.000      -                   2.285.000      -                   2.285.000      QH-2012-E KTPT

12050558 Vũ Văn Thắng 10/07/1994 3.865.000      -                   3.865.000      -                   3.865.000      QH-2012-E TCNH

12050703 Lưu Minh Khôi 14/12/1993 3.205.000      -                   3.205.000      -                   3.205.000      QH-2012-E TCNH

QH-2013-E
13050279 Nguyễn Thị Hà 30/10/1995 3.090.000      -                   3.090.000      -                   3.090.000      QH-2013-E KETOAN

13050026 Hoàng Hoài Nam 03/08/1995 3.645.000      -                   3.645.000      -                   3.645.000      QH-2013-E KINHTE

13050031 Lê Văn Ninh 06/05/1994 1.645.000      -                   1.645.000      -                   1.645.000      QH-2013-E KINHTE

13050036 Trương Thị Quỳnh 17/12/1994 3.880.000      -                   3.880.000      -                   3.880.000      QH-2013-E KINHTE

13050049 Nại Văn Vũ 14/08/1992 3.645.000      -                   3.645.000      -                   3.645.000      QH-2013-E KINHTE

13050500 Trần Thị Thúy An 20/08/1995 3.990.000      -                   3.990.000      -                   3.990.000      QH-2013-E KINHTE

13050075 Trần Thị Hồng Ngọc 16/06/1995 3.025.000      -                   3.025.000      -                   3.025.000      QH-2013-E KTPT

13050617 Ninh Thế Vũ 20/06/1995 1.280.000      -                   1.280.000      -                   1.280.000      QH-2013-E KTPT

13050629 Lâm Vĩnh Hiển 24/10/1995 2.805.000      -                   2.805.000      -                   2.805.000      QH-2013-E KTPT

13050716 Vũ Ngân Giang 31/07/1995 2.765.000      -                   2.765.000      -                   2.765.000      QH-2013-E KTPT

13050729 Trần Thị Phượng 26/01/1995 3.805.000      -                   3.805.000      -                   3.805.000      QH-2013-E KTPT

13050736 Nguyễn Hoàng Thịnh 23/05/1994 3.230.000      -                   3.230.000      -                   3.230.000      QH-2013-E KTPT

11000872 Nguyễn Thị Duyên 16/06/1993 1.960.000      -                   1.960.000      -                   1.960.000      QH-2013-E KTPT-TN

13050161 Nguyễn Thị Nhạn 09/12/1995 2.655.000      -                   2.655.000      -                   2.655.000      QH-2013-E KTQT

13050139 Ngô Thị Linh 02/02/1995 1.980.000      -                   1.980.000      -                   1.980.000      QH-2013-E KTQT-CLC

13050169 Đinh Khánh Phương 06/10/1995 2.535.000      -                   2.535.000      -                   2.535.000      QH-2013-E KTQT-CLC

11040026 Ngô Đỗ Trâm Anh 25/12/1993 5.040.000      -                   5.040.000      -                   5.040.000      QH-2013-E KTQT-NN

11040335 Trần Thị Thanh Hoa 29/04/1993 1.680.000      -                   1.680.000      -                   1.680.000      QH-2013-E KTQT-NN

11040468 Bùi Thị Hường 06/12/1993 1.680.000      -                   1.680.000      -                   1.680.000      QH-2013-E KTQT-NN

11041043 Hồ Thị Tìm 15/02/1993 2.520.000      -                   2.520.000      -                   2.520.000      QH-2013-E KTQT-NN

11041331 Trần Thị Thùy Liên 29/03/1993 840.000          -                   840.000          -                   840.000          QH-2013-E KTQT-NN

11041443 Nguyễn Thị Cẩm Tú 29/09/1993 3.360.000      -                   3.360.000      -                   3.360.000      QH-2013-E KTQT-NN

12041451 Đặng Thị Ngọc Linh 05/06/1994 560.000          -                   560.000          -                   560.000          QH-2013-E KTQT-NN

13050358 Nguyễn Thị Thu Hà 23/09/1995 7.100.000      -                   7.100.000      -                   7.100.000      QH-2013-E QTKD

13050362 Phạm Thị Thanh Hằng 26/12/1995 6.400.000      -                   6.400.000      -                   6.400.000      QH-2013-E QTKD

13050363 Nguyễn Hồng Hạnh 20/08/1995 7.390.000      -                   7.390.000      -                   7.390.000      QH-2013-E QTKD

13050367 Nguyễn Việt Hùng 15/04/1995 1.450.000      -                   1.450.000      -                   1.450.000      QH-2013-E QTKD

13050379 Lê Thị Trà My 29/12/1995 6.545.000      -                   6.545.000      -                   6.545.000      QH-2013-E QTKD

13050395 Nguyễn Văn Thành 29/07/1993 1.160.000      -                   1.160.000      -                   1.160.000      QH-2013-E QTKD

13050206 Lê Thị Linh Chi 03/02/1995 2.615.000      -                   2.615.000      -                   2.615.000      QH-2013-E TCNH

13050212 Nguyễn Đức Du 23/01/1995 2.245.000      -                   2.245.000      -                   2.245.000      QH-2013-E TCNH

13050215 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 25/08/1995 5.060.000      -                   5.060.000      -                   5.060.000      QH-2013-E TCNH
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MSV Họ tên Ngày sinh  Học phí  Miễn/ giảm 
 Học phí phải 

nộp 
 Đã nộp  Còn nợ Lop

10066015 Lê Thị Thùy Dương 28/06/1992 5.880.000      -                   5.880.000      -                   5.880.000      QH-2013-E TCNH-LUẬT

11040451 Nguyễn Thị Hương 23/08/1992 2.520.000      -                   2.520.000      -                   2.520.000      QH-2013-E TCNH-NN

11040548 Nguyễn Diệu Linh 23/07/1993 840.000          -                   840.000          -                   840.000          QH-2013-E TCNH-NN

12040722 Nguyễn Thị Oanh 20/09/1994 840.000          -                   840.000          -                   840.000          QH-2013-E TCNH-NN

QH-2014-E
14050591 Nguyễn Minh Tâm 18/11/1996 1.595.000      -                   1.595.000      -                   1.595.000      QH-2014-E ĐCQT-QTKD

14050045 Nguyễn Thị Hằng 10/04/1996 2.680.000      -                   2.680.000      -                   2.680.000      QH-2014-E KETOAN

14050224 Trần Thanh Nhàn 07/09/1996 1.545.000      -                   1.545.000      -                   1.545.000      QH-2014-E KETOAN

12060069 Phạm Ngọc Khánh 27/08/1994 1.960.000      -                   1.960.000      -                   1.960.000      QH-2014-E KINHTE-LUẬT

14050570 Đỗ Thị Mỹ Linh 05/04/1996 2.615.000      -                   2.615.000      -                   2.615.000      QH-2014-E KTPT

14050585 Phạm Thị Phương 26/10/1996 2.615.000      -                   2.615.000      -                   2.615.000      QH-2014-E KTPT

14050654 Nguyễn Thị Mỹ Anh 19/10/1996 2.035.000      -                   2.035.000      -                   2.035.000      QH-2014-E KTPT

14050676 Nguyễn Trà My 19/01/1996 2.035.000      -                   2.035.000      -                   2.035.000      QH-2014-E KTPT

12040923 Nguyễn Hoài Thu 23/01/1994 1.400.000      -                   1.400.000      -                   1.400.000      QH-2014-E KTQT-NN

12041218 Lê Diệu Hoa 27/12/1994 2.240.000      -                   2.240.000      -                   2.240.000      QH-2014-E KTQT-NN

13040193 Lê Thị Thu Hằng 29/12/1994 560.000          -                   560.000          -                   560.000          QH-2014-E KTQT-NN

13040314 Ngô Thị Thanh Hương 16/01/1995 1.400.000      -                   1.400.000      -                   1.400.000      QH-2014-E KTQT-NN

13040399 Nguyễn Khánh Linh 30/08/1995 1.400.000      -                   1.400.000      -                   1.400.000      QH-2014-E KTQT-NN

13040559 Phạm Thị Yến Nhi 03/06/1995 1.400.000      -                   1.400.000      -                   1.400.000      QH-2014-E KTQT-NN

13040594 Ngô Hà Phương 17/06/1995 1.400.000      -                   1.400.000      -                   1.400.000      QH-2014-E KTQT-NN

13040909 Nghiêm Thị Vân Anh 23/02/1995 840.000          -                   840.000          -                   840.000          QH-2014-E KTQT-NN

13040914 Nguyễn Minh Chi 17/08/1995 840.000          -                   840.000          -                   840.000          QH-2014-E KTQT-NN

13041021 Lê Thị Thanh Thủy 19/05/1995 840.000          -                   840.000          -                   840.000          QH-2014-E KTQT-NN

13041085 Bùi Thị Hoài Anh 13/01/1995 1.400.000      -                   1.400.000      -                   1.400.000      QH-2014-E KTQT-NN

14050325 Lê Thái Nhật 15/02/1996 2.535.000      -                   2.535.000      -                   2.535.000      QH-2014-E QTKD-CQ

14050506 Vi Nhân Sinh 13/04/1995 2.535.000      -                   2.535.000      -                   2.535.000      QH-2014-E QTKD-CQ

14050047 Nguyễn Thị Hằng 14/04/1995 2.100.000      -                   2.100.000      -                   2.100.000      QH-2014-E TCNH

14050722 Khổng Mỹ Linh 09/02/1996 2.100.000      -                   2.100.000      -                   2.100.000      QH-2014-E TCNH

14050733 Lê Phương Thảo 27/11/1996 2.680.000      -                   2.680.000      -                   2.680.000      QH-2014-E TCNH

13061571 Lê Trung Hiếu 07/06/1995 1.960.000      -                   1.960.000      -                   1.960.000      QH-2014-E TCNH-LUẬT

11041181 Lê Hải Yến 12/11/1993 1.400.000      -                   1.400.000      -                   1.400.000      QH-2014-E TCNH-NN

13041301 Lê Thị Anh Tú 08/05/1993 1.400.000      -                   1.400.000      -                   1.400.000      QH-2014-E TCNH-NN
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